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QUYẾT ĐỊNH 
Tiếp nhận học sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học vào học đại học  

hình thức chính quy năm 2024 tại Học viện Hành chính Quốc gia  

 
 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA  

Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành 

chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 

12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình 

độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học; 

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-DBĐHSS ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Hiệu trưởng 

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn về việc xét chuyển học sinh đến đào tạo tiếp tại 

Học viện Hành chính Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-DBĐHDTTW ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Hiệu 

trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương về việc phê duyệt xét chuyển học sinh 

hoàn thành chương trình dự bị đại học vào Học viện Hành chính Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-DBĐH ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Hiệu trưởng 

Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt học sinh hoàn thành 

chương trình dự bị đại học năm 2023-2024 được chuyển vào các trường đại học năm học 

2024-2025; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 

2024 và Trưởng ban Quản lý đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiếp nhận 66 học sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học vào học đại học 

hình thức chính quy năm 2024 tại Học viện Hành chính Quốc gia (có danh sách kèm theo). 



Điều 2. Thí sinh được tiếp nhận có trách nhiệm xác nhận nhập học theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi nhập học chính thức tại Học viện Hành chính Quốc gia. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2024, Chánh Văn 

phòng, Trưởng ban Quản lý đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và thí sinh có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:        
- Như Điều 3;   

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 

- Ban Giám đốc Học viện;  

- Trường Dự bị ĐH Dân tộc Sầm Sơn; 

- Trường Dự bị ĐH Dân tộc Trung ương; 

- Trường Dự bị ĐH TP. Hồ Chí Minh; 

- Lưu: VT, QLĐT (10). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Bá Chiến 



DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC ĐƯỢC VÀO HỌC ĐẠI HỌC  

HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2024 CỦA HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠI TRỤ SỞ HÀ NỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-HCQG ngày         tháng       năm 2024 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia) 
 

TT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Tên ngành/chuyên ngành Tên trường dự bị đại học 

1.  Quang Văn Sang 13/08/2005 Thái Chính trị học 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

2.  Bùi Anh Tuấn 14/04/2005 Mường 
Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

3.  Lô Văn Kiệt 30/04/2005 Thái 
Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

4.  Lang Văn Kính 19/04/2005 Thái Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

5.  Hà Thanh Bình 21/10/2005 Mường 
Chuyên ngành Thanh tra thuộc 

ngành Luật 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

6.  Quàng Văn Duy 02/03/2005 Thái 
Chuyên ngành Thanh tra thuộc 

ngành Luật 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

7.  Nguyễn Văn Tuyến 21/09/2005 Thái 
Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

8.  Phạm Minh Hòa 09/05/2005 Mường Quản trị nhân lực 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

9.  Quách Thị Duyên 04/05/2005 Mường 
Chuyên ngành Thanh tra thuộc 

ngành Luật 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

10.  Phạm Văn Phương 07/08/2005 Mường Chính trị học 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

11.  Bùi Thị Huyền Trang 27/11/2005 Mường 
Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

12.  Lô Hữu Đồng 14/11/2004 Thái 
Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

13.  Phạm Văn Dương 21/06/2005 Mường 
Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

14.  Hà Đức Mạnh 22/12/2005 Mường 
Chuyên ngành Thanh tra thuộc 

ngành Luật 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

15.  Lương Đức Thuận 23/03/2004 Thái 
Chuyên ngành Thanh tra thuộc 

ngành Luật 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 



TT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Tên ngành/chuyên ngành Tên trường dự bị đại học 

16.  Vi Văn Tùng 01/05/2005 Thái Quản trị văn phòng 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

17.  Hồ Đức Hiệp 26/11/2005 Tà Ôi Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

18.  Lương Văn Nhật 25/04/2004 Mường Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

19.  Hà Huyền My 02/03/2005 Mường Quản trị nhân lực 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

20.  Hồ Đức Duy 02/03/2005 Vân Kiều Quản trị nhân lực 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

21.  Hà Văn Phước 07/02/2005 Thái Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

22.  Lục Nhật Khánh 05/01/2005 Tày Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

23.  Vy Văn Duy 04/06/2005 Thái 
Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

24.  Lữ Hoàng dũng 04/08/2005 Thái Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

25.  Phạm Văn Tôm 21/09/2005 Mường Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

26.  Hà Lương Trần Trân 06/08/2005 Thái Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

27.  Lang Việt Anh 23/12/2005 Thái Quản trị nhân lực 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

28.  Ngân Xuân Thành 01/03/2005 Thái Luật 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

29.  Hà Khánh Duy 10/02/2005 Thái Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

30.  Bùi Văn Tỉnh 22/10/2003 Mường 
Chuyên ngành Thanh tra thuộc 

ngành Luật 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

31.  Thao Văn Khua 20/05/2005 H'mông Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

32.  Vi Văn Kiên 28/11/2005 Thái Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 



TT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Tên ngành/chuyên ngành Tên trường dự bị đại học 

33.  Nguyễn Đình Sư 20/11/2004 Mường 
Chuyên ngành Thanh tra thuộc 

ngành Luật 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

34.  Trương Quân Bảo 29/05/2005 Mường Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn 

35.  Mụ Thiên Bảo 04/05/2005 Tày Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

36.  Ngọc Tuấn Điệp 21/02/2005 Kinh 
Chuyên ngành Thanh tra thuộc 

ngành Luật 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

37.  Mùa A Dính 13/12/2005 Mông Quản trị nhân lực 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

38.  Lò Văn Định 15/10/2005 Thái Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

39.  Nông Văn Đức 08/03/2005 Tày 
Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

40.  Nguyễn Nông Dũng 02/09/2005 Tày 
Chuyên ngành Thanh tra thuộc 

ngành Luật 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

41.  Bế Thị Hồng Gấm 19/10/2005 Tày Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

42.  Lương Ngọc Hào 30/09/2005 Tày 
Chuyên ngành Thanh tra thuộc 

ngành Luật 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

43.  Lương Ích Hậu 14/12/2005 Tày Quản trị văn phòng 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

44.  Lý Ngọc Hòa 16/01/2005 Nùng Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

45.  Đinh Ngọc Gia Huy 25/08/2005 Tày Luật 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

46.  Bùi Thị Phương Lan 29/05/2005 Mường Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

47.  Đặng Phương Nam 09/04/2005 Tày 
Chuyên ngành Thanh tra thuộc 

ngành Luật 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

48.  Vương Trọng Nghĩa 29/08/2005 Nùng Luật 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

49.  Dương Văn Phan 14/03/2005 Tày Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 



TT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Tên ngành/chuyên ngành Tên trường dự bị đại học 

50.  Triệu Thị Như Quỳnh 28/05/2005 Tày 
Chuyên ngành Thanh tra thuộc 

ngành Luật 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

51.  Lò Thế Tân 20/04/2005 Thái Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

52.  Nông Thị Thảo Vân 28/04/2005 Tày Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

53.  Đinh Đình Văn 17/01/2005 Mường Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

54.  Lương Thế Vũ 10/04/2005 Tày Quản lý nhà nước 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Trung ương 

Tổng số học sinh theo danh sách: 54 học sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC ĐƯỢC VÀO HỌC ĐẠI HỌC  

HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2024 CỦA PHÂN HIỆU HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-HCQG ngày         tháng       năm 2024 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Tên ngành/chuyên ngành Tên trường dự bị đại học 

1.  Nguyễn Quang Minh  19/08/2005 Khmer Quản lý nhà nước  
Trường Dự bị Đại học 

Thành phố Hồ Chí Minh 

2.  Thị Chi  12/02/2005 S'tiêng Quản lý nhà nước  
Trường Dự bị Đại học 

Thành phố Hồ Chí Minh 

3.  Danh Hữu Duy  02/07/2005 Khmer Luật  
Trường Dự bị Đại học 

Thành phố Hồ Chí Minh 

4.  Mai Khang  26/11/2005 Khmer Quản lý nhà nước  
Trường Dự bị Đại học 

Thành phố Hồ Chí Minh 

5.  Ka Ly Na 01/05/2005 Kơho Luật  
Trường Dự bị Đại học 

Thành phố Hồ Chí Minh 

6.  Thị Ngân  05/06/2003 Mnông Quản lý nhà nước  
Trường Dự bị Đại học 

Thành phố Hồ Chí Minh 

7.  Danh Đức Phương 06/01/2005 Khmer Quản lý nhà nước  
Trường Dự bị Đại học 

Thành phố Hồ Chí Minh 

8.  Đinh Thị Thoa 15/06/2005 Ba Na Lưu trữ học  
Trường Dự bị Đại học 

Thành phố Hồ Chí Minh 

9.  Touneh Sang Thức 02/04/2005 Kơho Luật  
Trường Dự bị Đại học 

Thành phố Hồ Chí Minh 

10.  Triệu Thị Mộng Vân  24/05/2005 Khmer Quản lý nhà nước  
Trường Dự bị Đại học 

Thành phố Hồ Chí Minh 

11.  Kim Đại Việt  29/06/2004 Khmer Quản lý nhà nước  
Trường Dự bị Đại học 

Thành phố Hồ Chí Minh 

12.  Kim Thị Mỹ Uyên 19/02/2005 Khmer Quản lý nhà nước  
Trường Dự bị Đại học 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Tổng số học sinh theo danh sách: 12 học sinh 
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